	Họ và tên: ...................................
Lớp 4…
Tr​​​​​​​​​​​​​ường Tiểu học Yết Kiêu
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
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NĂM HỌC 2022 - 2023
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)


	Điểm


	Nhận xét

	
	

	
	

	
	


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập.

Câu 1: (M1 – 0,5 điểm) Giá trị của chữ số 3 trong số 232 975 là:

A . 3 000                 B . 300 000                  C .  300                 D .  30 000

Câu 2. (M1 – 0,5 điểm) Rút gọn phân số [image: image2.png]


 ta được kết quả là:

[image: image3.jpg]EIFS




Câu 3 (M2 – 1 điểm )  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) [image: image5.png]


 ngày = ….. giờ                                              b) 7000 g = …… kg

c) 3 000 405 m2 = …… km2 ....... m2                             d) [image: image7.png]


 thế kỉ = .............năm

Câu 4: (M1 – 0,5 điểm ) Trong khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào dài nhất:

A. 85 phút            B. 128 phút                  C. 2 giờ 5 phút               D. 1 giờ 5 phút             

Câu 5: (M1 – 0,5 điểm ) Trong các số: 1050; 5643; 27102; 340 số nào chia hết cho  2 ; 3 và 5?

A. 1050                         B. 5643                            C. 27102                    D. 340

Câu 6: (M4- 1 điểm ) Số trung bình cộng của hai số bằng 14. Biết một trong hai số là 17. Số kia là......

A. 28                             B. 11                               C. 7                           D. 18

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 7: (M2 –  2 điểm )  Tính

	a. 4 + [image: image9.png]



	[image: image11.png]


  - [image: image13.png]



	c. 2163 x 203           
	d. 29550: 244

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 8: Tìm x:

	a) [image: image15.png]"~
> X




	[image: image16.png]




	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 9: (M3 – 2 điểm )  Một sân vận động có nửa chu vi bằng 405 m. Biết chiều rộng bằng [image: image18.png]


 chiều dài. Tính diện tích của sân vận động đó?

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 10: (M4 – 1 điểm ) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

(145 x 99 + 145) – (143 x 101 – 143)

	

	

	

	


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	D
	C
	a. 4 giờ

b. 7 kg

c. 3 km2405m2
d. 25 năm
	B
	A
	B

	0,5 điểm 
	0,5 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	1điểm


II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 7:  Tính (2 điểm)

	a. 4 + [image: image20.png]



= [image: image22.png]


 + [image: image24.png]



=  [image: image26.png]



(0,5 điểm)
	b. [image: image28.png]


  - [image: image30.png]



= [image: image32.png]


  - [image: image34.png]



= [image: image36.png]



(0,5 điểm)
	c. 2163 x 203 

         2163

           203

         6489

    4326 

    439089  

 (0,5 điểm)
	d. 29550 : 244

29550    244

  515       121

    270

      26

 (0,5 điểm)


Câu 8: Tìm x : (1 điểm)

	a. [image: image38.png]Iy
5 X
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[image: image40.png]



(0,5 điểm)
	b.  x : 
[image: image41.wmf]3
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 x 2  (0, 5 điểm)
x : [image: image43.png]


   = [image: image45.png]10




x        = [image: image47.png]|5

o lw




x        =  [image: image49.png]





Câu 9: (2 điểm)

	Ta có sơ đồ:


Chiều rộng:                                                                                       

Chiều dài:



	0,5điểm.

	Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

2 + 3 = 5 (phần)
	0,25 điểm

	Chiều rộng sân vận động là :
405 : 5 x 2= 162 (m)
	0,25  điểm

	Chiều dài sân vận động là:
405 – 162 = 243 (m)

Diện tích sân vận động là:

243 x 162 = 39 366 (m
[image: image50.wmf]2

)            
	0,25 điểm

0,5 điểm

	
 Đáp số :  39 366 (m
[image: image51.wmf]2

)            
	0,25 điểm




Câu 10: (1 điểm)

(145 x 99 + 145) – (143 x 101 – 143)

= (145 x 99 + 145 x 1) – (143 x 101 – 143 x 1)

= 145 x ( 99 + 1) – 143 x ( 101 – 1)

= 14 500 – 14 300

= 200
	Họ và tên: ...................................
Lớp 4…
Tr​​​​​​​​​​​​​ường Tiểu học Yết Kiêu
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
Môn:   Tiếng Việt -  Lớp 4

Năm học:  2022 – 2023
(Thời gian làm bài: 90 phút)


	Điểm

Đọc:…………….
Viết:…………….
Chung:………… 
	Nhận xét của giáo viên

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


I. BÀI KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng (3 điểm)

         Bài đọc:………………………………………………………………………

2. Đọc hiểu (7 điểm)         

CÁI GIÁ CỦA SỰ TRUNG THỰC

Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng, ở thành phố Ô-kla-hô-ma, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn tôi tiến đến quầy vé và hỏi: “Vé vào cửa là bao nhiêu ? Bán cho tôi bốn vé”.

Người bán vé trả lời: “3 đô la một vé cho người lớn và trẻ em trên sáu tuổi. Trẻ em từ sáu tuổi trở xuống được vào cửa miễn phí. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi?”

- Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ lên bốn. – Bạn tôi trả lời. – Như vậy tôi phải trả cho ông 9 đô la tất cả.

Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói: “Lẽ ra ông đã tiết kiệm cho mình được 3 đô la. Ông có thể nói rằng đứa lớn mới chỉ sáu tuổi, tôi làm sao mà biết được sự khác biệt đó chứ!”

Bạn tôi từ tốn đáp lại: “Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ không thể biết được. Nhưng bọn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của mình chỉ với 3 đô la”.                                       
                                                                                     (Theo Pa-tri-xa Phơ-ríp)

* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu dưới đây:
Câu 1. (0,5 điểm). Câu lạc bộ giải trí miễn phí cho trẻ em ở độ tuổi nào?
	A. Bảy tuổi trở xuống.
	B. Sáu tuổi trở xuống.

	C. Bốn tuổi trở xuống.
	D. Tất cả các trẻ em.


Câu 2. (0,5 điểm). Người bạn của tác giả đã trả tiền vé cho những ai?
	A. Cho mình, cho bạn và cho cậu bé bảy tuổi.

	B. Cho mình, cho cậu bé bảy tuổi và cậu bé bốn tuổi.

	C. Cho mình, cho bạn và cho cậu bé bốn tuổi.

	D. Cho mình, cho bạn, cho cậu bé bảy tuổi và cậu bé bốn tuổi.


 Câu 3. (0,5 điểm). Theo người bán vé, người bạn của tác giả lẽ ra tiết kiệm được 3 đô la bằng cách nào?

	A. Nói dối rằng cả hai đứa còn rất nhỏ.

	B. Nói dối rằng cậu bé lớn mới chỉ có sáu tuổi.

	C. Nói dối rằng tôi không biết tuổi của cả hai đứa.

	D. Nói dối rằng cả hai đứa mới có bốn tuổi.


Câu 4. (0,5 điểm). Tại sao người bạn của tác giả lại không “tiết kiệm 3 đô la” theo cách đó?
	A. Vì ông ta rất giàu, 3 đô la không đáng để ông ta phải nói dối.

	B. Vì ông ta sợ bị phát hiện ra thì xấu hổ với bạn.

	C. Vì ông ta là người trung thực và muốn được sự kính trọng của con mình.

	D. Vì cậu con trai lớn của ông quá cao lớn nên ông không thể nói dối được.



Câu 5. (1 điểm). Viết tiếp từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm cho phù hợp với nội dung của bài: Người cha của hai cậu bé trong câu chuyện là một người......................
………………………………………………………………………………………….
Câu 6. (1 điểm). Theo em, câu chuyện trên khuyên chúng ta điều gì? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 7. (0,5 điểm). Câu: “Các cậu bé này bao nhiêu tuổi?” thuộc kiểu câu nào?

	     A. Câu kể 
     B. Câu hỏi
	C. Câu khiến
D. Câu cảm


Câu 8. (0,5 điểm). Từ trái nghĩa với “trung thực” là:
	A. Thẳng thắn
	B. Thực lòng
	C. Ngay thẳng
	D. Gian dối


Câu 9. (1 điểm). Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì?

      - Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ lên bốn - Bạn tôi trả lời - Như vậy tôi phải trả cho ông 9 đô la tất cả.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 10. (1 điểm). Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau và cho biết trạng ngữ đó bổ sung cho câu ý nghĩa gì?
       -Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng, ở thành phố Ô-kla-hô-ma, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh đến một câu lạc bộ giải trí.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
II. BÀI KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả nghe – viết (2 điểm) - (20 phút)
Bài viết: “Đường đi Sa Pa” (Hướng dẫn học Tiếng Việt 4, tập 2, trang 116)
(Viết tên bài và đoạn:  “Từ Xe chúng tôi …đến… lướt thướt liễu rủ.”)
2. Tập làm văn (8 điểm) - (35 phút)
   Đề bài: Em hãy tả một con vật mà em yêu thích. 
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI NĂM
Năm học: 2022 - 2023
1. Đọc thành tiếng (3 điểm)
- Đọc to, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm  (1điểm)

- Đọc đúng tiếng, từ, ngắt nghỉ đúng  (1điểm)

- Trả lời đúng câu hỏi (1điểm)
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt. (7 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm).  Khoanh vào B.
Câu 2 (0,5 điểm).  Khoanh vào A.
Câu 3 (0,5 điểm).  Khoanh vào B.

Câu 4 (0,5 điểm).  Khoanh vào C.
Câu 5 (1 điểm).  Người cha của hai cậu bé trong câu chuyện là một người trung thực, có lòng tự trọng, không gian dối…Ông xứng đáng được mọi người kính trọng.
Câu 6. (1 điểm) Theo em, câu chuyện trên khuyên chúng ta cần phải sống trung thực ngay từ những điều nhỏ nhất. 
Câu 7 (0,5 điểm).  Khoanh vào B.

Câu 8 (0,5 điểm).  Khoanh vào D.
Câu 9 (1điểm). Dấu gạch ngang trong câu trên dùng để đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại và đánh dấu phần chú thích trong câu.  
Câu 10(1 điểm).  Mỗi ý đúng 0,5 điểm. 
         Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng,/ ở thành phố Ô-kla-hô-ma, // tôi cùng 
                                          TN1                                            TN2
một người bạn và hai đứa con của anh / đến một câu lạc bộ giải trí.
                CN                                                      VN

          Trạng ngữ trong câu trên bổ sung ý chỉ thời gian và nơi chốn cho câu.
3. Chính tả: (2 điểm)

- Học sinh sai một lỗi (âm đầu, vần, dấu thanh, thiếu chữ) trừ 0,25 điểm.

- Chữ viết xấu, viết sai kĩ thuật, trình bày bẩn tối đa toàn bài trừ 0,25 điểm.
4. Tập làm văn (8 điểm)

- Viết được bài văn đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. (1 điểm)

- Phần mở bài: (1điểm) Giới thiệu được con vật mà em yêu thích .

- Phần thân bài: + Tả được ngoại hình của con vật . (1,5 điểm)
                           + Tả được một số hoạt động của con vật. (1,5 điểm)

- Phần kết bài: (1điểm) nêu được ích lợi, tình cảm với con vật, …

- Viết câu sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa, dùng từ ngữ hình ảnh đẹp 

(1 điểm); đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả; chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ. (1 điểm).
* Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm: 7,5 – 7 – 6,5 – 6 – 5,5 – 5 – 4,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0,5.
	Họ và tên: ...................................
Lớp 4…
Tr​​​​​​​​​​​​​ường Tiểu học Yết Kiêu
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN KHOA HỌC - LỚP 4
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Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)


	Điểm


	Nhận xét

	
	

	
	

	
	


II. TRĂC NGHIỆM.
 Khoanh vào chữ cái đặt trư​ớc kết quả đúng và hoàn thành tiếp các bài tập sau:

Câu 1: (0,5đ): Vật phát ra âm thanh khi nào? (M1)
A. Khi uốn cong vật

B. Khi vật va đập với vật khác

C. Khi nén vật

D. Khi làm vật rung động

Câu 2 (1đ): Tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe con người như thế nào? (M1)

A. Gây mất ngủ


B. Điếc lỗ tai


C. Gây mất ngủ, đau đầu, có hại cho tai, suy nhược thần kinh


D. Chỉ ảnh hưởng đến trẻ em và người già.

Câu 3 (0,5đ): Vật nào có thể ngăn ánh sáng truyền qua? (M1)

A. Kính                                                 B. Quyển vở


C. Túi ni lông trắng                               D. Nước

Câu 4: (M1 - 0,5 điểm) Vật nào sau đây tự phát sáng?
	A. Mặt trời      
	B. Mặt trăng                          
	C. Tấm gương


Câu 5: (M 1 - 0,5 điểm)  Các chuỗi thức ăn trong tự nhiên thường được bắt đầu từ đâu?

	     A. Động vật
	B. Thực vật
	C. Động vật và thực vật


Câu 6: (M1 – 0,5 điểm) Trong quá trình quang hợp thực vật thải ra môi trường khí nào?

	A. Khí ni - tơ
	B. Khí các- bô - níc
	C. Khí ô- xi


Câu 7: (M2 – 0.5 đ) Những yếu tố mà thực vật cần được cung cấp để sống và phát triển?

A. Nước, chất khoáng, ánh sáng, khí ni tơ

B. Nước, chất khoáng, không khí, ánh sáng

C. Chất khoáng, ánh sáng, nước, khí các- bô - níc

D. Chất khoáng, ánh sáng, không khí, ô - xi

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1(1đ): Thực vật cần gì để sống? (1 điểm) M1
	

	

	

	


Câu 2: (M3 – 2  điểm)  Em hãy hoàn thành sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở động vật. 
                 Hấp thụ                                                                              Thải ra








Câu 3: (M 2 - 1 điểm)  Hãy điền tên các sự vật: lúa, gà, diều hâu, sâu để hoàn chỉnh  sơ đồ chuỗi thức ăn sau:


Câu 4: (2 điểm) Ánh sáng có vai trò như thế nào đối với sự sống của con người, động vật và thực vật?
	

	

	

	

	

	

	


ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM LỚP 4

                               MÔN: KHOA HỌC - NĂM HỌC: 2022 – 2023
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	B
	C
	B

	Điểm
	0,5
	1,0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. (1đ) 
Để sống và phát triển bình thường, thực vật cần ánh sáng, không khí, nước và chất khoáng.
Câu 2: (2đ)
                 Hấp thụ                                                                              Thải ra








Câu 3: (1đ) Thứ tự các từ cần điền là: nước; khô hạn; phát triển.
Câu 4: (2đ)
Ánh sáng rất cần cho sự sống của con người, động vật, thực vật.

- Nhờ có ánh sáng mà con người mới có thức ăn, mới khỏe mạnh, mới nhìn thấy mọi vật khi thực hiện các hoạt động. 

- Loại vật cần ánh sáng để di chuyển, tìm kiếm thức ăn, nươca uống, phát hiện ra những nguy hiểm cần tránh.

- Ánh sáng và thời gian chiếu sáng còn ảnh hưởng đến sự sinh sản của một số động thực vật.
	Họ và tên: ...................................
Lớp 4…
Tr​​​​​​​​​​​​​ường Tiểu học Yết Kiêu
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ  - LỚP 4

NĂM HỌC 2022 - 2023
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)


	Điểm


	Nhận xét

	
	

	
	

	
	


 Khoanh vào chữ cái đặt trư​ớc kết quả đúng và hoàn thành tiếp các bài tập sau:

PHẦN I. PHẦN LỊCH SỬ

Câu 1: (M1- 0,5 điểm) Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lý đất nước?

A.  Vẽ bản đồ đất nước.                 

B.  Quản lý đất nước không cần định ra pháp luật.

C. Vẽ bản đồ đất nước và cho soạn Bộ luật Hồng Đức.

Câu 2: (M1- 0,5 điểm) Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc (Thăng Long) để làm gì ?

A.   Lên ngôi Hoàng đế    

B.  Tiêu diệt chúa Trịnh                                   

C.  Thống nhất đất nước      
Câu 3: (0,5 điểm) Cuộc xung đột giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh-Nguyễn đã gây hậu quả gì?

A. Tăng cường thế mạnh của họ Trịnh.

B. Tăng cường thế mạnh của họ Nguyễn.

C. Làm cho đất nước bị chia cắt, cuộc sông nhân dân cực khồ trăm bề.

Câu 4: (0,5 điểm) Do đâu nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược:

A. Hồ Quý Ly chưa thu phục được lòng dân mà chỉ dựa vào quân đội.   

B. Hồ Quý Ly sợ quân Minh, quân Minh quá hung dữ.

C. Hồ Quý Ly đoàn kết cùng nhân dân đánh giặc.

Câu 5:  (M1 – 1 điểm) Điền các từ : thành tựu; Hậu Lê; Hùng Vương vào chỗ chấm sao cho phù hợp.
         Khoa học dưới thời (1).....................cũng đạt được những (2) .............................

đáng kể. Bộ “Đại Việt sử ký toàn thư“ của Ngô Sĩ Liên là bộ sách ghi lại lịch sử nước ta thời (3) ….................................. đến đầu thời (4)  …............................. 

Câu 6: (2 điểm) Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong đã có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta lúc bấy giờ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN I. ĐỊA LÍ
Câu 1: (M1 - 0,5 điểm) Các dân tộc sống chủ yều ở đồng bằng Nam Bộ là:

A. Người Dao, Kinh, Hoa, Chăm.

B. Người Tày, Kinh, Chăm, Hoa.

C. Người Kinh, Khơ me, Chăm, Hoa.

Câu 2: (M2 - 0,5 điểm) Điểm khác biệt giữa thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh là:

A. Có trung tâm kinh tế quan trọng.

B. Có trường đại học và cao đẳng.

C. Có chợ nổi trên sông và vườn cò. 

Câu 3: (M1- 0,5 điểm)  Vào mùa hạ khí hậu ở đồng bằng miền Trung như thế nào ?

A. Ít mưa mực nước sông hạ thấp, sông bị thâm nhập mặn.                 

B. Ít mưa, không khí khô, nóng làm đồng ruộng nứt nẻ, sông hồ cạn nước.      

C. Mưa lớn, nước sông dâng cao gây lũ lụt.

Câu 4: (M2- 1 điểm) Điền chữ Đ trước ý đúng, điền chữ S trước ý sai.
	
	a. Nước ta có vùng biển rộng với nhiều đảo và quần đảo.

	
	b. Nhiều vùng ven biển nuôi hải sản vì biển nước ta rất nghèo hải sản.

	
	c. Dầu khí đang được khai thác ở vùng biển phía Bắc nước ta.

	
	d. Vùng biển nước ta là bộ phận của Biển Đông.


Câu 5: (0,5 điểm) Đảo là:

A. Là bộ phận đất nổi, xung quanh có nước biển và đại dương bao bọc.

B. Là vùng đất nổi cao trên mặt đất

C. Là núi đá nằm giữa biển
Câu 6: (2 điểm) Nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHÂM MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ
I. PHẦN LỊCH SỬ:

Câu 1: C
Câu 2: B
Câu 3: C
Câu 4: A
Câu 5: Thứ tự các từ cần điền là: Hậu Lê; thành tựu; Hùng Vương; Hậu Lê.
Câu 6: Cuộc khẩn hoang đã làm cho bờ cõi nước ta được mở rộng, diện tích đất trồng tăng, sản xuất nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no, tình đoàn kết giữa các dân tộc được bền chặt.

II. PHẦN ĐỊA LÍ:

Câu 1: B
Câu 2: C
Câu 3: B
Câu 4: Điền thứ tự a. Đ; b. S; c. S; d. Đ
Câu 5: B
Câu 6: Vai trò của Biển Đông đối với nước ta:
- Điều hòa khí hậu.

- Là kho muối vô tận.

- Nhiều khoáng sản và hải sản quý.

- Ven bờ có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng cảng biển.
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